
3. Danh sách sinh viên không thay đổi điểm học phần  

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần Mã LMH 

1 14020495 Trần Văn Trung 12/04/1996 K59ĐB Xác suất thống kê MAT1101 1 

2 15021874 Phạm Thái Quang 12/10/1997 K60CB Tin sinh học INT3407 1 

3 16020192 Đỗ Xuân Anh 13/10/1998 K61CACLC1 Cơ sở dữ liệu INT2207 21 

4 16020208 Nguyễn Xuân Việt Cường 18/04/1998 K61CACLC1 Phân tích và thiết kế thuật toán - Ứng dụng trong di động INT3513 21 

5 16020228 Đồng Việt Hoàng 13/05/1998 K61CACLC1 Cơ sở dữ liệu INT2207 21 

6 16020231 Nguyễn Văn Hoàng 19/01/1998 K61CACLC1 Tín hiệu và hệ thống ELT2035 21 

7 16020235 Phạm Đình Hùng 06/10/1997 K61CACLC1 Tín hiệu và hệ thống ELT2035 21 

8 16020242 Dương Quang Khải 16/11/1998 K61CACLC1 Tín hiệu và hệ thống ELT2035 21 

9 16020246 Đào Tuấn Linh 27/12/1998 K61CACLC1 Cơ sở dữ liệu INT2207 21 

10 16022306 Nguyễn Trọng Dương 21/12/1998 K61CACLC2 Cơ sở dữ liệu INT2207 22 

11 16020227 Phan Đăng Trung Hiếu 11/12/1998 K61CACLC2 Cơ sở dữ liệu INT2207 22 

12 16021620 Lê Trung Nam Nhật 04/03/1998 K61CACLC2 Cơ sở dữ liệu INT2207 22 

13 16021006 Nguyễn Văn Khải 19/01/1998 K61CB Trí tuệ nhân tạo INT3401 1 

14 16020966 Lê Thị Thanh Hoa 01/06/1997 K61CLC Trí tuệ nhân tạo INT3401 1 

15 16021164 Nguyễn Đức Thiện 28/02/1998 K61CLC Phương pháp tính MAT1099 2 

16 16021210 Hoàng Anh Tuấn 08/05/1998 K61CLC Trí tuệ nhân tạo INT3401 4 

17 16021226 Trần Mạnh Tùng 24/10/1998 K61CLC Trí tuệ nhân tạo INT3401 4 

18 16022312 Nguyễn Sơn Tùng 23/06/1998 K61ĐACLC Điện tử số ELT2041 23 

19 16020803 Vũ Đình Thắng 19/04/1997 K61ĐB Kiến trúc máy tính ELT3047 1 

20 16020803 Vũ Đình Thắng 19/04/1997 K61ĐB Kỹ thuật điều khiển ELT 3051 1 

21 16022316 Trương Tuấn An 22/07/1998 K61H Sức bền vật liệu và cơ học kết cấu EMA2012 1 

22 16020501 Ngụy Như Đặng Vỹ 05/10/1998 K61H Cơ học chất lỏng EMA2008 

23 16022441 Nguyễn Duy Hưng 28/01/1998 K61N An toàn và an ninh mạng INT3307 1 

24 16022194 Đoàn Nho Lâm 12/10/1998 K61N An toàn và an ninh mạng INT3307 1 

25 16021605 Nguyễn Đăng Bảo Long 15/03/1998 K61N An toàn và an ninh mạng INT3307 1 

26 16022502 Nguyễn Hồng Quang 10/03/1997 K61N Khoa học quản lý đại cương MNS1052 3 

27 16021309 Mai Thị Lý 12/06/1998 K61T Tín hiệu và hệ thống ELT2035 5 

28 17020035 Nguyễn Nhật Minh 06/09/1999 K62CAC Lập trình hướng đối tượng INT2204 11 

29 17020768 Nguyễn Huy Hoàng 13/05/1999 K62CB Lập trình hướng đối tượng INT2204 1 

30 17020793 Vi Mạnh Hùng 05/06/1999 K62CB Tối ưu hóa MAT1100 3 

31 17020617 Kiều Chí Công 13/06/1999 K62CLC Lập trình hướng đối tượng INT2204 12 



 

Danh sách gồm 55 sinh viên./. 

Ghi chú:Những sinh viên có tên trong “Danh sách sinh viên không thay đổi điểm môn học” đến Bộ phận tiếp người học (P104E3) nộp 
lệ phí xem lại bài thi, hạn cuối cùng để nộp là ngày 20/03/2019. 

 

32 17020639 Đặng Anh Dũng 07/04/1999 K62CD Tư tưởng Hồ Chí Minh POL1001 8 

33 17021034 Trần Mạnh Thắng 14/05/1999 K62CF Cấu trúc dữ liệu và giải thuật INT2203 5 

34 17020657 Nguyễn Vũ Tùng Dương 22/08/1999 K62CG Xác suất thống kê MAT1101 1 

35 17020837 Đào Đức Khiêm 11/04/1999 K62CK Cấu trúc dữ liệu và giải thuật INT2203 8 

36 17020838 Đỗ Lương Khoa 06/06/1999 K62CL Cấu trúc dữ liệu và giải thuật INT2203 9 

37 17020222 Vũ Trọng Thành 30/05/1999 K62H Phương trình vi phân và đạo hàm riêng EMA2041 1 

38 17020415 Hoàng Văn Tâm 23/04/1999 K62HKVT Phương pháp tính trong kỹ thuật EMA 2011 4 

39 17021118 Phạm Văn Tuyên 22/03/1998 K62J Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 PHI1004 8 

40 17020287 Vũ Đức Hiệp 27/01/1999 K62M3 Phương pháp tính trong kỹ thuật EMA 2011 3 

41 17020400 Ngô Thị Phương 25/12/1998 K62M3 Tư tưởng Hồ Chí Minh POL1001 3 

42 17020425 Nguyễn Hữu Thắng 10/03/1999 K62M3 Matlab và ứng dụng EMA 2006 3 

43 17020441 Bùi Thái Trung 27/07/1999 K62M Tư tưởng Hồ Chí Minh POL1001 3 

44 17020074 Phạm Mạnh Tuấn 22/01/1999 K62M3 Phương pháp tính trong kỹ thuật EMA 2011 3 

45 18021129 Nguyễn Hồng Thái 11/12/2000 K63CC Giải tích 1 MAT1041 2 

46 18020209 Lương Cao Biền 18/08/2000 K63CE Tin học cơ sở 4 INT1006 9 

47 18020244 Trần Văn Công 22/11/2000 K63CE Tin học cơ sở 4 INT1006 9 

48 18020849 Đoàn Đức Long 30/09/2000 K63ĐACLC1 Giải tích 1 MAT1041 24 

49 18020065 Nguyễn Quang Vinh 24/12/2000 K63J Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 PHI1004 11 

50 18021046 Nguyễn Văn Quang 26/06/2000 K63K1 Giải tích 1 MAT1041 5 

51 18021093 Chu Ngọc Sơn 03/09/2000 K63K1 Giải tích 1 MAT1041 5 

52 18021429 Nguyễn Quang Vinh 14/12/2000 K63K1 Tin học cơ sở 4 INT1006 5 

53 18021051 Đào Minh Quang 01/02/2000 K63K2 Giải tích 1 MAT1041 6 

54 18021176 Dương Quốc Thành 02/10/2000 K63K2 Giải tích 1 MAT1041 6 

55 18020511 Đặng Văn Hiếu 13/06/2000 K63R Toán ứng dụng trong Kỹ thuật Robot RBE2031 


